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Tiết 23: LỰC MA SÁT

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:
· Nắm được đặc điểm của lực ma sát trượt, lực ma sát lăn và lực ma sát nghỉ.

· Viết được công thức của lực ma sát trượt

· Nêu được ý nghĩa của lực ma sát trượt trong đời sống và kỉ thuật

2. Kỹ năng:

· Vận dụng công thức về các loại lực ma sát để giải thích một số hiện tượng trong thực tế, đặc biệt là vai trò của lực ma sát nghỉ trong việc đi lại của người, động vật và các loại phương tiện giao thông.

· Vận dụng công thức tính lực ma sát trượt để giải một số bài tập đơn giản

· Nêu được ví dụ về sự có lợi, có hại của ma sát trong thực tế và cách làm tăng, giảm ma sát trong các trường hợp đó

· Biết được các bước của phương pháp thực nghiệm, từ việc nêu giả thuyết, kiểm tra giả thuyết đến  kết  luận

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

4. Tích hợp (GD sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả):

- Địa chỉ tích hợp: Mục 2 phần I: "Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào?"

- Mức độ tích hợp: Liên hệ

- Nội dung tích hợp: Sử dụng xe đạp và các loại xe đúng cách nhằm tiết kiệm năng lượng (nhiên liệu, sức khỏe...)

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên.  

- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm: khối hình hộp chữ nhật bằng gỗ, có một mặt khoét các lỗ để đựng quả cân, một số quả cân, một lực kế và một máng trượt.
2. Chuẩn bị của học sinh: 

    Sgk, vở ghi. Ôn lại khái niệm về lực ma sát,các loại lực ma sát,vai trò, tác hại của lực ma sát và cách làm tăng, giảm ma sát trong thực tế.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động
 Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.
- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh, tạo mâu thuẫn giữa kiến thức đã biết  với những kiến thức cần chiếm lĩnh.

Nội dung
GV đặt vấn đề.

Nhắc lại kiến thức cũ. Nhận thức vấn đề của bài học:

GV.  - Có những loại lực ma sát nào ? Các lực đó xuất hiện ở đâu, khi nào ?
- Lực ma sát có xu hướng cản lại chuyển động nên nó có chiều ngược với chiều chuyển động và có phương song song với mặt tiếp xúc. Lực ma sát có lợi hay có hại ? Có thể làm tăng hoặc giảm ma sát bằng cách nào ?
Dự kiến sản phẩm của học sinh.

Từng học sinh trả lời.
HS: 

- Lực ma sát trượt xuất hiện tại mặt tiếp xúc của hai vật khi một vật chuyển động trượt trên bề mặt của một vật khác.

- Lực ma sát lăn xuất hiện tại mặt tiếp xúc của hai vật khi một vật chuyển động lăn trên bề mặt của một vật khác.

- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của lực khác.

- Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại. Có thể làm tăng (hoặc giảm) ma sát bằng cách làm tăng (hoặc giảm) độ nhám của bề mặt tiếp xúc giữa hai vật, ...

Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- GV tổ chức hoạt động nhóm theo bàn cho học sinh xác định vấn đề cần nghiên cứu

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

 Mục tiêu:
· Nắm được đặc điểm của lực ma sát trượt, lực ma sát lăn và lực ma sát nghỉ.

· Viết được công thức của lực ma sát trượt

· Nêu được ý nghĩa của lực ma sát trượt trong đời sống và kỉ thuật

Nội dung
I. LỰC MA SÁT TRƯỢT
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Có thể đo lực ma sát trượt bằng cách nào?

HS: Dự đoán phương án thí nghiệm để đo độ lớn lực ma sát trượt.

GV: Tiến hành thí nghiệm biểu diễn:

- Kéo đều vật trên mặt phẳng ngang. Theo định luật I Newton thì các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau. Hướng của lực ma sát như thế nào?

- Kéo vật chuyển động thẳng đều với tốc độ nhanh hơn, đọc số chỉ của lực kế?

- Cũng vật đó ta chọn bề mặt có diện tích nhỏ hơn và kéo thì kết quả thế nào?

- Đặt trên vật một quả cân thì độ lớn của lực ma sát thế nào?

- Kéo vật trên các mặt phẳng nhẵn, nhám khác nhau thì kết quả thế nào?

HS: Học sinh quan sát thí nghiệm, đọc kết quả và dựa vào kết quả trả lời các CH của GV.

GV: Từ kết quả thí nghiệm, đưa ra các nhận xét.

GV: Chú ý : với đối tượng HS khá giỏi, GV có thể cung cấp thêm thông tin : thực ra độ lớn lực ma sát trượt có giảm chút ít khi tăng tốc độ giữa các bề mặt, tuy nhiên thay đổi đó là không đáng kể nên ta có thể coi độ lớn lực ma sát trượt là độc lập với tốc độ.

*Tích hợp:

GV đưa ra câu hỏi để HS thảo luận: Nên hay không nên để lốp xe quá non?

HS: Thảo luận trả lời

GV: Giới thiệu về hệ số ma sát trượt và công thức tính.

HS: Đọc bảng 13.1 hệ số ma sát trượt của một số cặp vật liệu, từ đó nêu đặc điểm của hệ số ma sát trượt.
	I. LỰC MA SÁT TRƯỢT

1/ Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? 

2/ Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?
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*Lực ma sát trượt có hướng ngược với hướng của vận tốc 

* Độ lớn của lực ma sát trượt: 

   - Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật

   - Tỉ lệ với độ lớn của áp lực

   - Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

3/ Hệ số ma sát trượt

   Hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt.
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 - N: độ lớn của áp lực

 - 
[image: image2.wmf]t

m

: hệ số ma sát trượt

* Đặc điểm của hệ số ma sát: 

 - Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc

 - 
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4/ Công thức của lực ma sát trượt
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II. LỰC MA SÁT LĂN. ( đọc thêm )

III. LỰC MA SÁT NGHỈ. ( đọc thêm )

Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.
Mục tiêu.
- Nhắc lại các đặc điểm của lực ma sát trượt, công thức tính lực ma sát trượt và một số biện pháp nhằm làm tăng, giảm ma sát.

- Hướng dẫn HS đọc thêm phần lực ma sát lăn và lực ma sát nghỉ.

-  Giáo viên nhận xét tiết học.

- Vận dụng kiến thức đã học xác định được hệ số ma sát trượt trong một bài tập cụ thể

Nội dung
Bài tập vận dụng

Một thùng gỗ có trọng lượng 300 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nhờ một lực đẩy nằm ngang có độ lớn 60 N. Tìm hệ số ma sát trượt giữa thùng gỗ và sàn
Dự kiến sản phẩm của học sinh.
	Tóm tắt
	Bài giải

	P = 300 N

Fmst  = 60 N
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	Do sàn nhà nằm ngang nên

N = P = 300 N.

Vì thùng gỗ chuyển động thẳng đều nên Fmst = F = 60 N

Hệ số ma sát trượt là: 
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Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Nội dung

Bài tập TNKQ
Câu 1. Người ta dùng vòng bi trên bánh xe đạp là với dụng ý:

A. Chuyển ma sát trượt về ma sát lăn.



B. Chuyển ma sát lăn về ma sát trượt.

C. Chuyển ma sát nghỉ về ma sát lăn.



D. Chuyển ma sát lăn về ma sát nghỉ.
Câu 2. Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu lực ép hai mặt đó tăng lên.

A. Tăng lên.



B. Giảm đi.



C. Không thay đổi.



D. Không biết được
Câu 3. Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang dưới tác dụng của một lực 150 N. Gia tốc của thùng là bao nhiêu?Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2.  Lấy g = 10 m/s2.

A. 1 m/s2.
                                  B. 1,01 m/s2.

C. 1,02m/s2.

                       D. 1,04 m/s2.
Câu 4. Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, nhám. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì chịu tác dụng của

A. lực ma sát.
  B. phản lực.
C. trọng lực.  
D. quán tính
Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	C
	A
	A


Giao nhiệm vụ về nhà
GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2 và BT 4,5,6,7,8/SGK/78; 79

        Đọc phần "Em có biết"

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau : "Lực hướng tâm"







� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���








[image: image10.wmf]v

r

_1285955104.unknown

_1319307372.unknown

_1319343822.unknown

_1414113676.unknown

_1285955261.unknown

_1285954635.unknown

_1285955034.unknown

_1285954669.unknown

_1285953425.unknown

